
Phụ lục 1

STT

Mã 

phần 

(Lô)

Mã 

thuốc
Tên thuốc

Tên hoạt 

chất/Tên thành 

phần của 

thuốc(2)

Nồng 

độ, hàm 

lượng

Đường 

dùng

Dạng 

bào chế

Quy 

cách

Nhóm 

thuốc
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dùng 

(Tuổi 

 thọ)

GĐKLH 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 
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Xuất 

xứ

Đơn 

vị tính

Số 

lượng 

Đơn giá có 

VAT (đồng)

Thành tiền 

(đồng)

1
PP24001

73746

G1.03.

N5
JEEV

Virus viêm não 

Nhật Bản bất 

hoạt, tinh khiết 

(chủng SA 14-14-

2)

3mcg/0,5

ml

Tiêm 

bắp

Hỗn dịch 

tiêm

Lọ vắc 

xin 3 

mcg/0,5

ml, Hộp 

10 lọ

Nhóm 

5

36 

tháng

8903101084

24

(VX3-1178-

20)

Biological 

E. Limited
Ấn Độ Lọ 200 253.000 50.600.000

2
PP24001

73747

G1.04.

N5
JEEV

Virus viêm não 

Nhật Bản bất 

hoạt, tinh khiết 

(chủng SA 14-14-

2)

6mcg/0,5

ml

Tiêm 

bắp

Hỗn dịch 

tiêm

Lọ vắc 

xin 6 

mcg/0,5

ml, Hộp 

10 lọ

Nhóm 

5

36 

tháng

8903101083

24

(VX3-1179-

20)

Biological 

E. Limited
Ấn Độ Lọ 200 352.000 70.400.000

(Kèm theo  Quyết định số  547/QĐ-TTYT ngày 27/09/2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)

Gói thầu:Mua sắm vắc xin tiêm chủng theo hình thức dịch vụ năm 2024 tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Địa chỉ: Lầu 4, Toà nhà AMV Group, số 951A Cách mạng tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Điện thoại : 02839703666 / 0988778285, Email: 

info@amv.vn / Tender@amv.vn

Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Y tế AMVGROUP

1



STT

Mã 

phần 

(Lô)

Mã 

thuốc
Tên thuốc

Tên hoạt 

chất/Tên thành 

phần của 

thuốc(2)

Nồng 

độ, hàm 

lượng

Đường 

dùng

Dạng 

bào chế

Quy 

cách

Nhóm 

thuốc

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

 thọ)

GĐKLH 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Xuất 

xứ
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3
PP24001

73750

G1.07.

N2

GCFlu 

Quadrival

ent Pre-

filled 

Syringe 

inj

- Kháng nguyên 

tinh khiết bất 

hoạt virus cúm A 

H1N1

- Kháng nguyên 

tinh khiết bất 

hoạt virus cúm A 

H3N2

- Kháng nguyên 

tinh khiết bất 

hoạt virus cúm B

- Kháng nguyên 

tinh khiết bất 

hoạt virus cúm B

(Type A 

H1N1 - 

15mcg; 

type A 

H3N2 - 

15mcg; 

type B - 

15mcg; 

type B - 

15mcg)/0

,5ml

Tiêm 

bắp

Hỗn dịch 

tiêm

Hộp 

chứa 10 

bơm 

tiêm 

đóng 

sẵn x 

0,5ml 

Nhóm 

2

12 

tháng

8803106461

24

(VX3-1229-

21)

GC 

Biopharma 

Corp

Hàn 

Quốc
Liều 300 239.925 71.977.500

Danh mục gồm 03 mặt hàng 192.977.500

Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu chín trăm bảy bảy nghìn năm trăm đồng

Ghi chú: Giá trúng thầu bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí vận chuyển, …Đến tận kho dược Trung tâm Y tế huyện Phù Cát.
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